
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8 

NĂM 2021 

 1. Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực ngày 08/8/2021 

 Quyết định này thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 42/2017/QĐ-

TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật.  

 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này Quy định về thành phần của Hội đồng 

Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương, cụ thể như sau:  

“ 1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương do Thủ 

tướng Chính phủ thành lập gồm các thành phần sau đây: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ. 

b) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

c) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; 

- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm 

Phó Chủ tịch Hội đồng. 

d) Các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau: 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ 

Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Ủy ban 

Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam. 

Mời đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung 

ương, Ban Dân vận Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) làm Ủy viên Hội đồng.”  

 Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203424  

 2. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có hiệu lực ngày 

15/8/2021 

 Đối tượng áp dụng Nghị định này được quy định tại Điều 2, cụ thể như 

sau: 

 “1. Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước 

thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài 

khoản riêng theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công hoặc 

phục vụ quản lý nhà nước ( sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công). 

 2. Đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đài truyền 

hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; đơn vị sự 

nghiệp công thuộc đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo quy định của Nghị định 

này và quy định của pháp luật có liên quan.  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203424
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203424
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 3. Đơn vị sự nghiệp công thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

được áp dụng quy định tại Nghị định này và các quy định của Đảng và của pháp 

luật khác có liên quan.  

 4. Đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo hiệp định và cam kết giữa 

Chính phủ  Việt Nam với Chính phủ các nước hoặc tổ chức quốc tế thực hiện cơ 

chế tài chính theo cam kết, Điều ước quốc tế hoặc quyết định đặc thù do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành.”  

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203429 

 3. Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông 

tin và truyền thông có hiệu lực ngày 15/8/2021 

 Điều 6 Thông tư này quy định về điều kiện dự xét thăng hạng, cụ thể như 

sau:  

 “ Viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động nghề nghiệp được cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

 1. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 

Thông tư này.  

 2. Có thành tích xuất sắc như sau: 

 a) Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: Trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng II được khen thưởng Huân chương lao 

động hạng Ba trở lên hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203429
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203429
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 b) Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: Trong thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng III được khen thưởng Bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương trở lên; 

c) Đối với viên chức dự xét thăng hạng từ hạng IV lên hạng III: Trong 

thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được khen thưởng Bằng khen cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trở lên hoặc đạt danh hiệu chiến sĩ thi 

đua cơ sở.” 

 Toàn văn thông tư:  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203475  

 4. Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ  về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có 

vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 

2021-2025 có hiệu lực ngày 19/8/2021 

 Điều 3 Quyết định này quy định tiêu chí phân loại, cụ thể như sau: 

 “1. Tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với doanh nghiệp Nhà 

nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, 

thoái vốn được ban hành kèm theo Quyết định này.  

 2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc tiêu 

chí phân loại nêu tại Khoản 1 Điểu này thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để 

thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn: 

 a) Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30 % trở lên, trong đó có khai thác 

các mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng; 

 b) Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền 

núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng an ninh; 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203475
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203475
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 c) Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ 

trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 03 

năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên; 

 d) Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc; có 

vai trò quan trọng với quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc 

phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.”  

 Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203518  

 5. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều có 

hiệu lực ngày 20/8/2021 

 Điều 4 Nghị định này quy định về tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ 

huy ứng phó thiên tai, cụ thể như sau: 

 “ 1. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam, hệ thông tin duyên hải, đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thông tấn, báo chí, các hệ thống 

thông tin chuyên dùng liên quan phát, đưa tin đầy đủ nội dung chỉ đạo trong các 

văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc 

gia về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi nhận được và phát lại với tần suất tối thiếu 3 

giờ/lần đối với thiên tai đến cấp độ 3, tối thiểu 01 giờ/lần đối với thiên tai trên 

cấp độ 3, ưu tiên phát tin trong trường hợp thiên tai khẩn cấp theo yêu cầu của 

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho đến khi có văn bản chỉ đạo 

mới hoặc hoạt động ứng phó thiên tai đã được thực hiện hoặc diễn biến thiên tai 

đã thay đổi không còn ảnh hưởng.  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203518
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203518
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 2. Thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm thời 

gian phát đầy đủ nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai của cơ 

quan có thẩm quyền, bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, nêu rõ sự thay đổi của 

nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy, cập nhật tình hình diễn biến thiên tai, các 

hoạt động ứng phó thiên tai.  

 3. Đài phát thanh, truyền hình các cấp phát văn bản chỉ huy ứng phó thiên 

tai của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp, văn 

bản chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên ngay sau khi nhận được và phát lại 

theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng 

cấp, phù hợp với diễn biến thiên tai và ứng phó của địa phương.  

Khi xảy ra thiên tai cấp độ 2, 3, 4 trên địa bàn, tần suất phát tin theo yêu 

cầu của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp hoặc 

cấp trên. 

4. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp hướng 

dẫn cụ thể nội dung và tần suất, thời lượng phát tin chỉ huy ứng phó thiên tai 

trên các hệ thống thông tin trên địa bàn. Những nơi không có phát thanh, truyền 

thanh, truyền hình sử dụng các phương tiện, dụng cụ, hiệu lệnh truyền thông 

theo quy ước của địa phương để thông báo tới các hộ gia đình thuộc diện bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai.”  

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203560  

 6. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do Covid – 19 có 

hiệu lực ngày 07/7/2021 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203560
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203560
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 Điều 13 Quyết định này quy định điều kiện, đối tượng hỗ trợ người lao 

động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, cụ 

thể như sau:  

 “ Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 

công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp 

giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 

công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được hỗ trợ khi 

có đủ các điều kiện sau: 

 1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 

trong thời hạn hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 

tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 

tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.  

 2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời 

điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương.”  

 Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559  

 7.  Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ Sửa 

đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước 

thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động có hiệu lực ngày 15/8/2021 

 Thông tư này sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV 

ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
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 “ Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp 

có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ 

luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị 

kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định tại 

điểm a Khoản 1 Điều này như sau: 

 a) Kéo dài 12 tháng đối với các trường hợp: 

 - Cán bộ bị kỷ luật cách chức; 

 - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;  

 - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.  

 b) Kéo dài 06 tháng đối với các trường hợp: 

 - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh 

cáo; 

 - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; 

 - Cán bộ, công chức, vien chức và người lao động được cấp có thẩm 

quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc so 02 năm liên tiếp không 

hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được 

giao bị kéo dài 06 tháng.  

 c) Kéo dài 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.  

 d) Trường hợp vừa bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương 

thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các điểm a, b và c 

khoản này.  

 đ) Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài 
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nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại 

điểm a, b, c khoản này.  

 e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng 

viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện và 

kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật 

hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài 

thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương 

ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này” 

Toàn văn Thông tư: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=148277  

8. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức văn thư, lưu trữ 

có hiệu lực ngày 01/8/2021 

 Điều 3 Thông tư này quy định chức danh, mã số ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, cụ thể như sau: 

 “1. Các ngạch công chức chuyên ngành hành chính: 

 a) Chuyên viên cao cấp                                     Mã số: 01.001 

b) Chuyên viên chính                                         Mã số: 01.002 

c) Chuyên viên                                                  Mã số: 01.003 

d) Cán sự                                                          Mã số: 01.004 

đ) Nhân viên                                                      Mã số: 01.005 

2. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư: 

a) Văn thư viên chính                                         Mã số: 02.006 

b) Văn thư viên                                                   Mã số: 02.007 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148277
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148277
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c) Văn thư viên trung cấp                                   Mã số: 02.008” 

Toàn văn Thông tư: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-

goc.aspx?ItemID=148025  

9. Thông tư số 09/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế Quy định 

Quy trình, thời điểm, số lần xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm 

sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, khi sinh 

con, cho con bú và các biện pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con 

có hiệu lực ngày 15/8/2021 

Điều 3 Thông tư này quy định về quy trình xét nghiệm HIV cho phụ nữ 

mang thai, cụ thể như sau: 

“ Quy trình xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 01/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế, các 

hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các nội dung sau đây: 

1. Tư vấn trước xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai về các đường lây 

nhiễm HIV, sự cần thiết của việc biết tình trạng nhiễm HIV, nguy cơ lây nhiễm 

HIV cho con và lợi ích của việc điều trị bằng thuốc kháng HIV sớm trong giảm 

lây truyền HIV từ mẹ sang con. 

2. Chỉ định xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai thực hiện theo quy 

định tại Điều 4 Thông tư này. 

3. Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai. 

4. Trả kết quả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai. Đối với phụ nữ 

mang thai được xét nghiệm HIV khi chuyển dạ, sinh con thì kết quả xét nghiệm 

HIV được trả cho cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm HIV trong thời gian sớm nhất 

và không quá 6 giờ kể từ thời điểm nhận mẫu. 

5. Tư vấn và xử trí sau xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai: 

a) Trường hợp phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm HIV dương tính: 

Tư vấn về điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và chuyển gửi ngay 

đến cơ sở điều trị thuốc kháng HIV; 

b) Trường hợp phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm HIV có phản ứng 

khi chuyển dạ, sinh con thì phải tư vấn điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ 

sang con bằng thuốc kháng HIV ngay cho mẹ và điều trị dự phòng lây truyền 

HIV từ mẹ sang con bằng thuốc kháng HIV ngay cho cả mẹ và con, chuyển mẫu 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148025
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148025
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=01/2015/TT-BYT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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máu ngay để làm xét nghiệm khẳng định nhiễm HIV. Trường hợp xét nghiệm 

HIV của người mẹ có kết quả không xác định, tiếp tục điều trị thuốc kháng HIV 

cho mẹ và con cho đến khi có kết quả xác định; trường hợp kết quả xét nghiệm 

HIV của người mẹ được xác định là âm tính thì dừng điều trị thuốc kháng HIV; 

c) Trường hợp phụ nữ mang thai có kết quả xét nghiệm HIV âm tính và 

có hành vi nguy cơ cao nhiễm HIV: Tư vấn dự phòng nhiễm HIV và chuyển gửi 

phụ nữ mang thai tới cơ sở cung cấp dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV.”  

Toàn văn Thông tư: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-

toanvan.aspx?ItemID=148468&dvid=13  

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148468&dvid=13
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=148468&dvid=13

